
   ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH AN GIANG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 321/QĐ-UBND 

 
An Giang,  ngày  17  tháng  02  năm  2020 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc công bố sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính  

thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại  
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ, về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 
07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến 
kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính 
phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 
chính; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục 
vụ hành chính công tỉnh An Giang, cụ thể: 

Phụ lục I: Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang. 

Phụ lục II: Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện tiếp nhận tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang. 

Điều 2. Việc giải quyết các thủ tục hành chính có trong danh mục ban hành 
kèm theo Quyết định này thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành và được 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và bãi bỏ Mục 7. Sở Giao 
thông vận tải Phụ lục II được ban hành kèm theo Quyết định số 2395/QĐ-UBND 
ngày 02/10/2019 của UBND tỉnh An Giang Về việc công bố Danh mục thủ tục 
hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh An Giang. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ 
trưởng các Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 



phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.  

 

Nơi nhận:                
- Như Điều 5; 
- Cục kiểm soát TTHC - VPCP; 
- CT, các PCT. UBND tỉnh; 
- Sở, Ban, ngành tỉnh; 
- UBND huyện, thị xã, thành phố; 
- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Trung tâm Hành chính công tỉnh; 
- Website tỉnh (đăng tải); 
- Trung tâm Công báo - Tin học; 
- Lưu: VT, TH. 

 CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 Nguyễn Thanh Bình 



PHỤ LỤC I 

 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN  

TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH AN GIANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  321/QĐ-UBND ngày  17 tháng 02 năm 2020     

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 



Stt Tên thủ tục hành chính 
Thời gian 
 giải quyết 

Phí, lệ phí 
(Nếu có) 

Địa điểm thực 
hiện 

Cách thức thực hiện 

Có 
TN&
TKQ 
qua 
dịch 
vụ 

bưu 
chính 

Không 
TN&T

KQ 
qua 
dịch 
vụ 

bưu 
chính 

DVC
TT 

Mức 
độ 3 

DVCTT 
Mức độ 4 

A.  DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BỔ SUNG 

I SỞ Y TẾ        

1. 
Lĩnh vực Khám bệnh, chữa 
bệnh 

       

1 

Công bố đáp ứng yêu cầu là 
cơ sở thực hành trong đào tạo 
khối ngành sức khỏe đối với 
các cơ sở khám, chữa bệnh 
thuộc Sở Y tế và cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh tư nhân trên 
địa bàn tỉnh, thành phố 

15 ngày làm việc 
kể từ khi nhận 

được hồ sơ hợp 
lệ 

Không có 
quy định 

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công 

X   X 



2 
Ký hợp đồng khám bệnh, 
chữa bệnh bảo hiểm y tế lần 
đầu 

Trong thời hạn 30 
ngày, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ (theo ngày ghi 
trên dấu công văn 
đến) 

Không có 
quy định 

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công 

X  X  

3 

Ký Hợp đồng khám bệnh, 
chữa bệnh bảo hiểm y tế đối 
với cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt bổ sung chức 
năng, nhiệm vụ, phạm vi 
chuyên môn, hạng bệnh viện 
trong việc thực hiện khám 
bệnh, chữa bệnh 

Trong thời hạn 10 
ngày làm việc kể 
từ ngày nhận 
được văn bản phê 
duyệt do cơ sở 
KCB gửi đến. 

Không có 
quy định 

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công 

X  X  

4 
Ký hợp đồng khám bệnh, 
chữa bệnh bảo hiểm y tế hằng 
năm 

Trong thời hạn 30 
ngày, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp 
lệ (theo ngày ghi 
trên dấu công văn 
đến), cơ quan 
BHXH phải thực 
hiện xong việc 

Không có 
quy định 

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công 

X  X  



xem xét hồ sơ và 
ký Hợp đồng 

2. Lĩnh vực Y tế dự phòng        

5 
Duyệt dự trù và phân phối 
thuốc Methadone thuộc thẩm 
quyền quản lý của Sở Y tế 

15 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ 

Không có 
quy định 

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công 

  X  

6 
Công bố đủ điều kiện điều trị 
nghiện chất dạng thuốc phiện 

05 ngày làm việc, 
tính từ ngày ghi 
trên Phiếu tiếp 
nhận hồ sơ 

Không có 
quy định 

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công    X 

7 

Công bố lại đối với cơ 
sở đủ điều kiện điều trị 
nghiện chất dạng thuốc phiện 
khi có thay đổi về tên, địa 
chỉ, về cơ sở vật chất, trang 
thiết bị và nhân sự 

05 ngày làm 
việc, tính từ 
ngày ghi trên 
Phiếu tiếp nhận 
hồ sơ 

Không có 
quy định 

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công 

   X 

8 

Công bố lại đối với cơ 
sở công bố đủ điều kiện điều 
trị nghiện chất dạng thuốc 
phiện bằng phương thức điện 
tử khi hồ sơ công bố bị hư 
hỏng hoặc bị mất 

05 ngày làm 
việc, tính từ 
ngày ghi trên 
Phiếu tiếp nhận 
hồ sơ 

Không có 
quy định 

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công 

   X 



9 
Công bố lại đối với cơ sở điều 
trị sau khi hết thời hạn bị tạm 
đình chỉ 

05 ngày làm 
việc, tính từ 
ngày ghi trên 
Phiếu tiếp nhận 
hồ sơ 

Không có 
quy định 

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công 

   X 

10 

Cấp mới giấy chứng nhận đủ 
điều kiện xét nghiệm khẳng 
định các trường hợp HIV 
dương tính thuộc thẩm quyền 
của Sở Y tế 

40 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ đầy đủ và 
hợp lệ 

Không có 
quy định 

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công 

  X  

11 

Cấp lại giấy chứng nhận đủ 
điều kiện khẳng định các 
trường hợp HIV dương tính 
thuộc thẩm quyền của Sở Y tế 

10 ngày kể từ 
ngày nhận hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ 

Không có 
quy định 

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công 

  X  

12 

Điều chỉnh giấy chứng nhận 
đủ điều kiện xét nghiệm 
khẳng định các trường hợp 
HIV dương tính thuộc thẩm 
quyền của Sở Y tế 

15 ngày kể từ 
ngày nhận hồ sơ 
đầy đủ và hợp lệ 

Không có 
quy định 

Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công 

  X  

II SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 ĐƯỜNG BỘ  
      

1. ĐÀO TẠO, CẤP  GIẤY PHÉP LÁI XE 



1 
Cấp Giấy chứng nhận giáo 
viên dạy thực hành lái xe 

Trong thời hạn 
03 (ba) ngày làm 
việc, kể từ ngày 
đạt kết quả kiểm 
tra 

không 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên trang 
dịch vụ công Sở 
GTVT 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang  
 

x  x x 

2 

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo 
viên dạy thực hành lái xe 
(trường hợp bị mất, bị hỏng, 
có sự thay đổi liên quan đến 
nội dung của Giấy chứng 
nhận giáo viên dạy thực hành 
lái xe) 

Trong thời hạn 03 
(ba) ngày làm 
việc, kể từ ngày 
đạt kết quả kiểm 
tra. 

không 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên trang 
dịch vụ công Sở 
GTVT 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang  
 

x  x x 

3 Cấp Giấy phép xe tập lái 1 Ngày làm việc không + Đăng ký trực 
tuyến trên trang 

x  x x 



dịch vụ công Sở 
GTVT  
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang  
 

4 

Cấp lại Giấy phép xe tập lái 3 Ngày làm việc không 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên trang 
dịch vụ công Sở 
GTVT ; 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang  
 

x  x x 

5 
Đổi giấy phép lái xe do ngành 
Công an cấp 

5 Ngày làm việc 135.000đ/lầ
n 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên 
Trang dịch vụ 
công quốc gia; 
+ Nộp hồ sơ tại: 

x  x x 



 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang  
 

6 

Đổi Giấy phép lái xe quân sự 
do Bộ Quốc phòng cấp 

5 Ngày làm việc 135.000đ/lầ
n 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên 
Trang dịch vụ 
công quốc gia; 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang 
 

x  x x 

7 

Đổi Giấy phép lái xe do ngành 
Giao thông vận tải cấp 

5 Ngày làm việc 135.000đ/lầ
n 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên 
Trang dịch vụ 
công quốc gia; 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 

x  x x 



- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang 
 

8 

Cấp mới Giấy phép lái xe 
10 ngày làm việc, 
kể từ ngày kết 
thúc kỳ sát hạch 

- Phí 
sát hạch lái 
xe: + Đối 
với thi sát 
hạch lái xe 
mô tô (hạng 
xe A1, A2, 
A3, A4): sát 
hạch lý 
thuyết: 
40.000đ/lần
; sát hạch 
thực hành: 
50.000đ/lần. 

 + Đối 
với thi sát 
hạch lái xe 
ô tô (hạng 
xe B1, B2, 
C, D, E, F): 
sát hạch lý 
thuyết: 
90.000đ/lần
; sát hạch 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên phần 
mềm của Tổng 
cục Đưởng bộ 
Việt Nam 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang 

x  x x 



trong hình: 
300.000 
đ/lần; sát 
hạch trên 
đường giao 
thông công 
cộng: 
60.000 
đ/lần.  

Lệ phí: 
135.000 
đ/lần 

9 

Cấp lại Giấy phép lái xe 

10 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ theo quy 
định hoặc kể từ 
ngày kết thúc kỳ 
sát hạch 

Lệ phí: 
135.000 
đ/lần  

Lệ phí: 
- Phí sát 
hạch lái xe: 
+ Đối với 
thi sát hạch 
lái xe mô tô 
(hạng xe 
A1, A2, A3, 
A4): sát 
hạch lý 
thuyết: 
40.000đ/lần
; sát hạch 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên 
Trang dịch vụ 
công quốc gia; 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang 

x  x x 



thực hành: 
50.000đ/lần. 
+ Đối với 
thi sát hạch 
lái xe ô tô 
(hạng xe 
B1, B2, C, 
D, E, F): sát 
hạch lý 
thuyết: 
90.000đ/lần
; sát hạch 
trong hình: 
300.000 
đ/lần; sát 
hạch trên 
đường giao 
thông công 
cộng: 
60.000 
đ/lần  

 

10 

 

Đổi Giấy phép lái xe hoặc 
bằng lái xe của nước ngoài 
cấp 

5 Ngày làm việc 135.000đ/ 
lần. 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên 
Trang dịch vụ 
công quốc gia; 
+ Nộp hồ sơ tại: 

x  x x 



 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang 

11 

Đổi Giấy phép lái xe hoặc 
bằng lái xe của nước ngoài 
cấp cho khách du lịch nước 
ngoài lái xe vào Việt Nam 

5 Ngày làm việc 135.000đ/ 
lần. 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên 
Trang dịch vụ 
công quốc gia; 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang  

x  x x 

2. LĨNH VỰC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUỐC TẾ VIỆT NAM- CAMPUCHIA 

12 
Cấp Giấy phép liên vận Việt 
Nam – Campuchia 2 Ngày làm việc không 

 
+ Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 
vụ công của 
Tổng cục 
Đưởng bộ Việt 
Nam/ Trang 
dịch vụ công 
của Sở  

x  x x 



+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang  
 

13 

Gia hạn Giấy phép liên vận 
Campuchia –Việt Nam cho 
phương tiện của Campuchia 
tại Việt Nam 

1 Ngày làm việc không 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 
vụ công của 
Tổng cục 
Đưởng bộ Việt 
Nam/ Trang 
dịch vụ công 
của Sở  
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang 

x  x x 

3. LĨNH VỰC VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUỐC TẾ VIỆT NAM – LÀO 

14 
Cấp Giấy phép liên vận Việt 
– Lào cho phương tiện 

 
2 Ngày làm việc 

không 
+ Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 
vụ công của 

x  x x 



 Tổng cục 
Đưởng bộ Việt 
Nam/ Trang 
dịch vụ công của 
Sở  
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang 
 

15 

Gia hạn Giấy phép liên vận 
Việt – Lào và thời gian lưu 
hành tại Việt Nam cho 
phương tiện của Lào 

1 Ngày làm việc không 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 
vụ công của 
Tổng cục 
Đưởng bộ Việt 
Nam/ Trang 
dịch vụ công của 
Sở  
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 

x  x x 



- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang  
 

16 
Cấp lại Giấy phép liên vận 
Việt – Lào cho phương tiện 2 Ngày làm việc không 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 
vụ công của 
Tổng cục 
Đưởng bộ Việt 
Nam/ Trang 
dịch vụ công của 
Sở  
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang 

x  x x 

4. VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ QUA LIÊN QUỐC GIA: VIỆT NAM – CAMPUCHIA - LÀO 

17 

Cấp Giấy phép vận tải qua 
biên giới Campuchia - Lào - 
Việt Nam 

3 Ngày làm việc 
50.000 

đồng/Giấy 
phép 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 
vụ công của Sở 
GTVT 
+ Nộp hồ sơ tại: 

x  x x 



 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang  
 

18 

Cấp lại Giấy phép vận tải 
qua biên giới Campuchia - 
Lào - Việt Nam 

3 Ngày làm việc 

- Các bưu 
cục thuộc 
Bưu điện 
An Giang 

- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang x  x x 

19 

Đăng ký khai thác tuyến vận 
tải hành khách cố định liên 
vận quốc tế giữa Việt Nam - 
Lào – Campuchia  

3 Ngày làm việc Không  

+ Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 
vụ công của Sở 
GTVT 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang  
 

x  x x 

20 

Gia hạn Giấy phép vận tải 
qua biên giới Campuchia - 
Lào - Việt Nam và thời gian 
lưu hành tại Việt Nam cho 

1 Ngày làm việc không 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 
vụ công của Sở 
GTVT 

x  x x 



phương tiện của Lào và 
Campuchia 

+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang  
 

5. VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ 

21 
Cấp Giấy phép  kinh doanh 
vận tải bằng xẻ ô tô 05 ngày không 

Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 
vụ công của 
Tổng cục 
Đường bộ Việt 
Nam 
 

x  x x 

22 

Cấp lại Giấy phép kinh doanh 
đối với trường hợp Giấy phép 
bị hư hỏng, hết hạn, bị mất 
hoặc có sự cố thay đổi liên 
quan đến nội dung của Giấy 
phép 

- Đối với trường 
hợp Giấy phép bị 
hư hỏng, hết hạn 
hoặc có sự thay 
đổi liên quan đến 
nội dung của 
Giấy phép: 05 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ 
hồ sơ đúng quy 
định.  

không 

Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 
vụ công của 
Tổng cục 
Đường bộ Việt 
Nam 

x  x x 



- Đối với trường 
hợp Giấy phép bị 
mất: 30 ngày làm 
việc, kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ 
đúng theo quy 
định. 

23 
Công bố đưa Trạm dừng nghỉ 
vào khai thác 15 Ngày làm việc không 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 
vụ công của Sở 
GTVT 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang  
 

x  x x 

24 
Lựa chọn đơn vị khai thác 
tuyến vận tải hành khách theo 
tuyến cố định 

05 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
đủ hồ sơ đúng 
theo quy định đối 
02 doanh nghiệp, 
hợp tác xã trở lên;  
đăng ký khai thác 
tuyến trùng 

không 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 
vụ công của Sở 
GTVT 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 

x  x x 



tuyến, giờ là 02 
ngày. 

- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang An 
Giang 
 

25 Đăng ký khai thác tuyến 5 Ngày làm việc không 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 
vụ công của Sở 
GTVT 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang  
 

x  x x 

26 

 

 

 

Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe 
hợp đồng, xe vận tải hàng hóa 
bằng công –ten- nơ, xe đầu 
kéo, xe kinh doanh vận tải 
hàng hóa, xe kinh doanh vận 

Đối với phương 
tiện mang biển 
đăng ký tại địa 
phương nơi giải 
quyết thủ tục 
hành chính: 02 
ngày làm việc; 
 -Đối với phương 
tiện mang biển số 
đăng ký không 

không 

Đăng ký trực 
tuyến trên Trang 
dịch vụ công của 
Tổng cục 
Đường bộ Việt 
Nam 

x  x x 



tải hành khách theo tuyến cố 
định, xe kinh doanh vận tải 
bằng xe buýt 

thuộc địa phương 
nơi giải quyết thủ 
tục hành chính: 
08 ngày làm việc.  

27 

Cấp lại phù hiệu cho xe taxi, 
xe hợp đồng, xe vận tải hàng 
hóa bằng công - ten- nơ, xe 
đầu kéo, xe kinh doanh vận tải 
hàng hóa, xe kinh doanh vận 
tải hành khách theo tuyến cố 
định, xe kinh doanh vận tải 
bằng xe buýt 

Đối với phương 
tiện mang biển 
đăng ký tại địa 
phương nơi giải 
quyết thủ tục 
hành chính: 02 
ngày làm việc;  
- Đối với phương 
tiện mang biển số 
đăng ký không 
thuộc địa phương 
nơi giải quyết thủ 
tục hành chính: 
08 ngày làm việc.  

không 

Đăng ký trực 
tuyến trên Trang 
dịch vụ công của 
Tổng cục 
Đường bộ Việt 
Nam 

x  x x 

28 Cấp phù hiệu xe trung chuyển 

Đối với phương 
tiện mang biển 
đăng ký tại địa 
phương nơi giải 
quyết thủ tục 
hành chính: 02 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận hồ 
sơ đầy đủ theo 
quy định; 

không 

Đăng ký trực 
tuyến trên Trang 
dịch vụ công của 
Tổng cục 
Đường bộ Việt 
Nam 

x  x x 



 - Đối với phương 
tiện mang biển số 
đăng ký không 
thuộc địa phương 
nơi giải quyết thủ 
tục hành chính: 
08 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ đầy đủ theo 
quy định.  

29 
Cấp lại phù hiệu xe trung 
chuyển 

- Đối với phương 
tiện mang biển 
đăng ký tại địa 
phương nơi giải 
quyết thủ tục 
hành chính: 02 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận hồ 
sơ đầy đủ theo 
quy định; 
 - Đối với phương 
tiện mang biển số 
đăng ký không 
thuộc địa phương 
nơi giải quyết thủ 
tục hành chính: 
08 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 

không 

Đăng ký trực 
tuyến trên Trang 
dịch vụ công của 
Tổng cục 
Đường bộ Việt 
Nam 

x  x x 



hồ sơ đầy đủ theo 
quy định.  

30 Cấp phù hiệu xe nội bộ 

- Đối với phương 
tiện mang biển 
đăng ký tại địa 
phương nơi giải 
quyết thủ tục 
hành chính: 02 
ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận hồ 
sơ đầy đủ theo 
quy định;  
- Đối với phương 
tiện mang biển số 
đăng ký không 
thuộc địa phương 
nơi giải quyết thủ 
tục hành chính: 
08 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ đầy đủ theo 
quy định.  

không 

Đăng ký trực 
tuyến trên Trang 
dịch vụ công của 
Tổng cục 
Đường bộ Việt 
Nam 

x  x x 

31 Cấp lại phù hiệu xe nội bộ 

- Đối với phương 
tiện mang biển 
đăng ký tại địa 
phương nơi giải 
quyết thủ tục 
hành chính: 02 
ngày làm việc, kể 

không 

Đăng ký trực 
tuyến trên Trang 
dịch vụ công của 
Tổng cục 
Đường bộ Việt 
Nam 

x  x x 



từ ngày nhận hồ 
sơ đầy đủ theo 
quy định;  
- Đối với phương 
tiện mang biển số 
đăng ký không 
thuộc địa phương 
nơi giải quyết thủ 
tục hành chính: 
08 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
hồ sơ đầy đủ theo 
quy định 

32 

Thủ tục thông báo các dịch vụ 
đại lý: bán vé, vận tải hàng 
hóa, thu gom, chuyển tải, kho 
hàng và cứu hộ vận tải đường 
bộ 

Thủ tục chỉ đăng 
ký không trả kết 
quả 

không 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 
vụ công của Sở 
GTVT 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang  
 

x   x 

33 Thủ tục thông báo thay xe 
khai thác trên tuyến  

Thủ tục chỉ đăng 
ký không trả kết 
quả 

không + Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 

   x 



vụ công của Sở 
GTVT 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang  
 

34 Thủ tục thông báo ngừng 
khai thác tuyến  

Thủ tục chỉ đăng 
ký không trả kết 
quả 

không 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 
vụ công của Sở 
GTVT 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang  
 

   x 

35 
Thủ tục thông báo giảm số 
chuyến xe chạy trên tuyến  

Thủ tục chỉ đăng 
ký không trả kết 
quả 

không 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 
vụ công của Sở 
GTVT 
+ Nộp hồ sơ tại: 

   x 



 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang 

36 Thủ tục đăng ký màu sơn 
đặc trưng xe buýt  

Thủ tục chỉ đăng 
ký không trả kết 
quả 

không 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 
vụ công của Sở 
GTVT 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang  

   x 

37 Thủ tục ngừng khai thác 
tuyến xe buýt  

Thủ tục chỉ đăng 
ký không trả kết 
quả 

không 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 
vụ công của Sở 
GTVT 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục tại 
bưu điện An 
Giang+ Đăng ký 

   x 



trực tuyến trên 
dịch vụ công của 
Sở GTVT 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang  
 

38 Thủ tục đăng ký biểu trưng 
(logo) xe taxi  

Thủ tục chỉ đăng 
ký không trả kết 
quả 

không 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 
vụ công của Sở 
GTVT 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang  
 

   x 

 ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

1. ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 



39 

Đăng ký phương tiện lần đầu 
đối với phương tiện chưa khai 
thác trên đường thủy nội địa 

3 Ngày làm việc 
70.000 

đồng/Giấy 
chứng nhận 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 
vụ công của Sở 
GTVT 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang  
 

x  x x 

40 

Đăng ký lần đầu đối với 
phương tiện đang khai thác 
trên đường thủy nội địa 

3 Ngày làm việc 
70.000 

đồng/Giấy 
chứng nhận 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 
vụ công của Sở 
GTVT 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang 
 

x  x x 

41 
Đăng ký lại phương tiện trong 
trường hợp chuyển từ cơ quan 
đăng ký khác sang cơ quan 

3 Ngày làm việc 
70.000 

đồng/Giấy 
chứng nhận 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 

x  x x 



đăng ký phương tiện thủy nội 
địa 

vụ công của Sở 
GTVT 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang  
 

42 

Đăng ký lại phương tiện trong 
trường hợp chuyển quyền sở 
hữu phương tiện nhưng không 
thay đổi cơ quan đăng ký 
phương tiện 

3 Ngày làm việc 
70.000 

đồng/Giấy 
chứng nhận 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 
vụ công của Sở 
GTVT 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang 
 

x  x x 

43 

Đăng ký lại phương tiện trong 
trường hợp chủ phương tiện 
thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng 
ký hộ khẩu thường trú của chủ 

3 Ngày làm việc không 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 
vụ công của Sở 
GTVT 
+ Nộp hồ sơ tại: 

x  x x 



phương tiện sang đơn vị hành 
chính cấp tỉnh khác 

 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang  
 

44 

Đăng ký lại phương tiện trong 
trường hợp chuyển quyền sở 
hữu phương tiện đồng thời 
thay đổi cơ quan đăng ký 
phương tiện 

3 Ngày làm việc 
70.000 

đồng/Giấy 
chứng nhận 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 
vụ công của Sở 
GTVT 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang  
 

x  x x 

45 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng 
ký phương tiện 3 Ngày làm việc 

70.000 
đồng/Giấy 
chứng nhận 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 
vụ công của Sở 
GTVT 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 

x  x x 



- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang  
 
 

46 
Xóa Giấy chứng nhận đăng ký 
phương tiện 3 Ngày làm việc không 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 
vụ công của Sở 
GTVT 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang  
 

x  x x 

2. CƠ SỞ DẠY NGHỀ, CẤP ĐỔI CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 

47 

Dự học,thi, kiểm tra để được 
cấp giấy chứng nhận khả năng 
chuyên môn, chứng chỉ 
chuyên môn 

3 Ngày làm việc 

Phí: 
Phí sát hạch 
cấp 
GCNKNC
M thuyền 
trưởng hạng 
ba: 190.000 
đồng/lần - 
Phí sát hạch 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 
vụ công của Sở 
GTVT 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 

x  x x 



cấp 
GCNKNC
M thuyền 
trưởng hạng 
tư: 150.000 
đồng/lần - 
Phí sát hạch 
cấp 
GCNKNC
M máy 
trưởng hạng 
ba: 140.000 
đồng/lần Đồ
ng 

Lệ phí: 
Lệ phí cấp 
mới, cấp lại 
GCNKNC
M thuyền 
trưởng, máy 
trưởng: 
50.000 
đồng/giấy  

   

- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang 
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Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy 
chứng nhận khả năng chuyên 
môn, chứng chỉ chuyên môn 

 
5 Ngày làm việc 

 

Lệ phí: 
20.000 
đồng/lần Đồ
ng (Lệ phí 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 

x  x x 



cấp, chứng 
chỉ chuyên 
môn) 

Lệ phí: 
50.000 
đồng/lần Đồ
ng (Lệ phí 
cấp, đổi 
GCNKNC
M) 

 

vụ công của Sở 
GTVT 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang  
 

3. LĨNH VỰC VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

49 

Cấp Giấy phép vận tải thủy 
qua biên giới Việt Nam - 
Campuchia cho phương tiện 
thủy 

3 Ngày làm việc không 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 
vụ công của Sở 
GTVT 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang  
 

x  x x 
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Cấp lại Giấy phép vận tải thủy 
qua biên giới Việt Nam-
Campuchia cho phương tiện 

3 Ngày làm việc không 

+ Đăng ký trực 
tuyến trên dịch 
vụ công của Sở 
GTVT 
+ Nộp hồ sơ tại: 
 - Bộ phận một 
cửa các cấp; 
- Các bưu cục 
thuộc Bưu điện 
An Giang 
 

x  x x 

B DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI 

 SỞ Y TẾ        

I  Lĩnh vực Dược phẩm        

1 
Thủ tục đánh giá duy trì đáp 
ứng thực hành tốt cơ sở bán 
lẻ thuốc 

20 ngày làm 
việc. 

1.000.000 đ 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công 

X  X  

2 

Thủ tục đánh giá duy trì đáp 
ứng thực hành tốt cơ sở phân 
phối thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc 

20 ngày làm 
việc. 

4.000.000 đ 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công 

X  X  



 



PHỤ LỤC II 

 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG THỰC HIỆN TIẾP NHẬN TẠI  

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH AN GIANG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày  17 tháng 02 năm 2020     

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang) 
 

 

STT Tên thủ tục hành chính Giải trình 

I SỞ Y TẾ  

1. Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh 

1 

Cấp Giấy chứng nhận sức khỏe đối với 
thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt 
Nam đủ tiêu chuẩn quy định tại Phụ lục 
I nhưng mắc một số bệnh quy định tại 
Phụ lục II 

- Địa điểm thực hiện: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Cơ quan tổ chức thực hiện: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều 
kiện. 

- Thời gian thực hiện: Thời gian ngắn (trong vòng 24 giờ). 

2 Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo 
hiểm y tế 

- Địa điểm thực hiện: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Cơ quan tổ chức thực hiện: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều 
kiện. 



- Thời gian thực hiện: Thời gian ngắn (Sau khi xuất trình thẻ giải quyết 
ngay). 

2. Lĩnh vực Y tế dự phòng 

3 
Cấp phát thuốc Methadone cho người 
bệnh điều trị đặc biệt tại cơ sở khám 
chữa bệnh 

- Địa điểm thực hiện: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Cơ quan tổ chức thực hiện: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có cấp 
thuốc Methadone. 
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi tiếp nhận đơn đề nghị uống thuốc 
Methadone. 

4 Cấp phát thuốc điều trị Methadone cho 
người bệnh đặc biệt điều trị tại  nhà 

- Địa điểm thực hiện: Tại nhà của người bệnh có nhu cấu cấp thuốc 
Methadone. 

- Cơ quan tổ chức thực hiện: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có cấp 
thuốc Methadone. 
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi tiếp nhận đơn đề nghị uống thuốc 
Methadone tại nhà của người bệnh. 

5 

Đăng ký tham gia điều trị các chất dạng 
thuốc phiện đối với người nghiện chất 
dạng thuốc phiện đang cư trú tại cộng 
đồng. 

- Địa điểm thực hiện: Tại cộng đồng người bệnh có nhu cấu cấp thuốc 
Methadone. 

- Cơ quan tổ chức thực hiện: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có cấp 
thuốc Methadone. 
- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi nhận được Đơn đăng ký của đối 
tượng đăng ký tham gia điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện. 



6 
Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng 
thuốc phiện đối với người nghiện chất 
dạng thuốc phiện ngoài cộng đồng 

- Địa điểm thực hiện: Tại cộng đồng người bệnh có nhu cấu cấp thuốc 
Methadone. 

- Cơ quan tổ chức thực hiện: Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc 
phiện bằng thuốc thay thế. 

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

7 
Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng 
thuốc phiện đối với người nghiện chất 
dạng thuốc phiện giữa các cơ sở quản lý 

- Địa điểm thực hiện: Giữa các cơ sở quản lý người nghiện chất dạng 
thuốc phiện. 

- Cơ quan tổ chức thực hiện: Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc 
phiện bằng thuốc thay thế. 

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

8 

Chuyển tiếp điều trị nghiện chất dạng 
thuốc phiện đối với người nghiện chất 
dạng thuốc phiện được trở về cộng 
đồng từ cơ sở quản lý 

- Địa điểm thực hiện: Giữa các cơ sở quản lý người nghiện chất dạng 
thuốc phiện. 

- Cơ quan tổ chức thực hiện: Cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc 
phiện bằng thuốc thay thế. 

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

9 

 
Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng 
đồng 

- Địa điểm thực hiện: Tại các cơ sở quản lý người nghiện chất dạng thuốc 
phiện có nhân viên tiếp cận cộng đồng. 

- Cơ quan tổ chức thực hiện: Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC). 
- Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

 

 


